
ĐVT: 1000 đồng

STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền

Tổng cộng 18.091.138 

I Cấp mầm non 2.409.499   

1 Trường Mầm non 24/3 155.555      

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 Cái 3        22.000    66.000        

- Tủ đựng sách, truyện Sắt thép sơn tĩnh điện, KT(1000x1000x450) Cái 1 3.200                3.200 

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 31.890        

- Thiết bị nhà bếp 54.465        

+ Xe đẩy thức ăn

KT: 650*1000xC850(mm);• chất liệu inox bền

đẹp, chăc chắn, phù hợp cho nhà bếp để vận

chuyển xoong nồi, thực phẩm

Cái 1       5.500     5.500         

+ Bếp gas 

Bếp Gas Âm RINNAI RVB-6SDR(L) - Kích thước

mặt bếp: 600 x 400 x 150 mm - Kích thước khoét

đá: 355 x 520 mm.

- Trọng lượng: 9.7 kg. 

cái 1 6.714     6.714         

+ Bàn chia thức ăn
KT: 2000*800*800(MM),• Bàn cấu tạo gồm

có 1 mặt và 1 sàn
Cái 1       9.500     9.500         

+ Nồi Nấu Canh, Ninh Xương 

dùng điện 80l

Thể tích 80l - ĐKPB 520 * ĐKSD 460* Chiều

cao thân nồi 500 * bệ nồi cao 400 (mm),•    
Cái 2       16375,52 32.751       

2 Trường Mầm non Bình Trung 112.792      

- Tivi 55 inch Smart Tivi 4K, Crystal UHD 55 inch cái 2        15.500    31.000        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 31.974        

- Thiết bị nhà bếp         49.818 

+ Xe đẩy inox 2 tầng  KT: D1600*R700*C1720 (MM) – 4 Tầng 2       5.314     10.629       

+ Chậu rửa bát công nghệ 2 hố Kích thước hố (mm):500x500x300 1       9.510     9.510         

+ Bàn chặt gia đồ    KT:D2400*800*800(MM) 1       10.573   10.573       

+
Giá để xoong, nồi, hộp đựng cơm 

canh bằng Inox
KT:D 1500*R500*C1500 (MM)- 3 Tầng 1       9.482     9.482         

Bàn để đồ KT: D1700*R700*C800(MM) 1       9.624     9.624         

3 Trường Mẫu giáo Bình Nguyên 88.158        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 31.859        

- Thiết bị nhà bếp         56.299 

Bếp khò công nghiệp Bằng gang, chịu lực tốt Cái 2 1.000     2.000         

+ Nồi nấu Nước Sôi dùng điện 150L
ĐKPB 620 * ĐKSD 560* Chiều cao thân nồi 600

* bệ nồi cao 400 (mm)
Cái 1

20.685   
20.685       

+ Nồi nấu cháo dùng điện 50l
·Thể tích 50L: ĐKPB 520 * ĐKSD 420 * Chiều

cao thân nồi 400 * Bệ nồi cao 400(mm) 
Cái 1     17.238 17.238       

+
Nồi Nấu Canh, Ninh Xương 

dùng điện 80l

Thể tích 80l - ĐKPB 520 * ĐKSD 460* Chiều

cao thân nồi 500 * bệ nồi cao 400 (mm). 
Cái 1 16375,52 16.376       

4 Trường Mầm non Sao Mai 81.578        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 32.007        

- Thiết bị nhà bếp         49.571 

+ Xô phân chia thức ăn Bằng inox có nắp đậy Cái 24          300           7.200 

+ Bếp khò công nghiệp Bằng gang, chịu lực tốt Cái 1 1.000               1.000 

+ Nồi nấu Nước Sôi dùng điện 150L
ĐKPB 620 * ĐKSD 560* Chiều cao thân nồi 600

* bệ nồi cao 400 (mm)
Cái 2

20.685   
        41.371 

5 Trường Mầm non Bình Thạnh 81.969        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 31.969        

- Thiết bị nhà bếp 50.000       

+
Tủ sấy bát đĩa 350L-3 tầng- 1

cánh
KT: D700*R500*C1300(mm) cái 1     21.554 21.554       

+
Giá để xoong, nồi, hộp đựng cơm

canh bằng Inox
KT: D1500*R500*C1500(mm) - 3 tầng cái 3       9.482 28.446       

6 Trường Mầm non Bình Đông 81.919        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 31.927        
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STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền

- Thiết bị nhà bếp 49.992        

+ Nồi nấu Nước Sôi dùng điện 150L
ĐKPB 620 * ĐKSD 560* Chiều cao thân nồi 600

* bệ nồi cao 400 (mm)
Cái 1       

20.685   20.685       

+ Nồi nấu cháo dùng điện 60l

Thể tích 60l: ĐKPB 560 * ĐKSD

460 * Chiều cao thân nồi 400 * Bệ nồi cao

400(mm)

cái 1       

18.675   18.675       

+ Bàn để đồ ·   'KT: D1700*R700*C800(MM) cái 1       9.624     9.624         

+ Ghế Inox

Mặt ghế dạng hình tròn sử dụng chất liệu Inox

dày 0.6 (mm). Chân ghế sử dụng chân tròn Phi

22 (mm), giúp sản phẩm trông bền, đẹp, chắc

chắn

cái 5       201        1.007         

7 Trường Mầm non 18/3 124.473      

- Tivi 55 inch Smart Tivi 4K, Crystal UHD 55 inch cái 2        15.500    31.000        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 32.003        

- Thiết bị nhà bếp 61.470        

- Bếp khò công nghiệp Bằng gang, chịu lực tốt Cái 2        1.000               2.000 

+ Nồi nấu cháo dùng điện 80l
Thể tích 80L- ĐKPB 580xĐKSD 480x chiều cao

thân nồi 500x Bệ nồi cao 400(mm) 
Cái 2 21.547            43.094 

+
Nồi Nấu Canh, Ninh Xương 

dùng điện 80l

Thể tích 80L- ĐKPB 520xĐKSD 460x chiều cao

thân nồi 500x Bệ nồi cao 400(mm) 
Cái 1 16375,52         16.376 

8 Trường Mầm non Bình Trị 105.268      

Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 Cái 1 22.000    22.000        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 31.955        

- Thiết bị nhà bếp 51.313        
Tủ nấu cơm 20kg - 4 khay - 1 KT D550*R680( MM) cái 2        21.548    43.096        
Bàn chặt gia đồ KT :D1600*R800*C800(MM) cái 1        8.217      8.217          

9 Trường Mẫu giáo Bình Hải 90.498        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 31.890        

- Thiết bị nhà bếp 58.608       

+ Nối nấu canh- Ninh xương
Thể tích 80l- ĐKPB 520 * ĐKSD 460* Chiều cao

thân nồi 500 * bệ nồi cao 400 (mm)
cái 1 16.376   16.376       

+ Nồi nấu cháo dùng điện 80l
Thể tích 80l - ĐKPB 580 * ĐKSD 480* Chiều

cao thân nồi 500 * bệ nồi cao 400 (mm)
Cai 1 21.548   21.548       

+ Nồi nấu Nước Sôi dùng điện 150L
ĐKPB 620 * ĐKSD 560* Chiều cao thân nồi 600

* bệ nồi cao 400 (mm)
Cái 1

20.685   
20.685        

10 Trường Mầm non Bình Hòa 89.625        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 39.625        

- Thiết bị nhà bếp 50.000        

+ Nồi nấu Nước Sôi dùng điện 150L
ĐKPB 620 * ĐKSD 560* Chiều cao thân nồi 600

* bệ nồi cao 400 (mm)
Cái

1 20.685   20.685       

+ Nồi nấu cháo dùng điện 80l
ĐKPB 580 * ĐKSD 480* Chiều cao thân nồi 500

* bệ nồi cao 400 (mm)
Cái 1       21.548   21.548       

+ Kệ Inox 4 tầng Inox 304. Kích thước D1200 x R500 x C1500mm Cái 1       7.767     7.767         

11 Trường Mầm non Bình Tân Phú 138.869      

- Tivi 55 inch Smart Tivi 4K, Crystal UHD 55 inch cái 3        15.500    46.500        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 32.125        

- Thiết bị nhà bếp 60.244        

+ Nồi nấu cháo dùng điện 70l
Thể tích 70L: ĐKPB 560 * ĐKSD 460 * Chiều

cao thân nồi 480 * bệ nồi cao 400(mm)
Cái 1     20.111         20.111 

+
Giá để xoong, nồi, hộp đựng cơm

canh bằng Inox

- KT: D1600*R700*C1720 (MM) – 4 Tầng

- Khung chính bằng Inox hộp 30 x 30 x 0.8, các

sàn được làm bằng thanh Inox 2 x 1 x 0.6, giá

được tháo rời và lắp ghép được.

Cái 1 16.233            16.233 

+
Máy xay thịt công nghiệp MK 32

Inox 304

Kích thước (830x520x945)mm, inox

Điện áp: 220/380V. Công suất: 2.2 KW

Trọng lượng máy: 80 kg

Cái 1 23.900            23.900 

12 Trường Mẫu giáo Bình Châu 159.655      
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STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 Cái 3 22.000    66.000        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 31.886        

- Thiết bị nhà bếp 61.769        

+ Nối nấu canh- Ninh xương
Thể tích 80l- ĐKPB 520 * ĐKSD 460* Chiều cao

thân nồi 500 * bệ nồi cao 400 (mm)
cái 1 16.376   16.376       

+ Nồi nấu cháo dùng điện 100l
Thể tích : 100l ĐKPB 620 * ĐKSD 520 * Chiều

cao thân nồi 500* Bệ nồi cao 400(mm)
Cai 2 22.697   45.394       

13 Trường Mầm non Bình Thanh 126.081      

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 Cái 2 22.000    44.000        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 31.948        

- Thiết bị nhà bếp 50.133       

+ Chậu rửa bát công nghiệp 3 hố

 Kích thước hố (mm): 500x500x300, 

KT bàn: 2500*700*800/1000(MM). Chất liệu

inox SUS 2021 không nhiễm từ

1 15.658   15.658       

+
Nồi nấu cánh, ninh xương dùng

điện.100l

Thể tích 100L– ĐKPB 560 * ĐKSD 500 * Chiều

cao thân nồi 500* Bệ nồi cao 400(mm)
2     17.238         34.476 

14 Trường Mẫu giáo Bình Hiệp 125.852      

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 Cái 2 22.000    44.000        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 32.149        

- Thiết bị nhà bếp 49.703        

+
Giá để xoong, nồi, hộp đựng cơm

canh bằng Inox
KT:D 1500*R500*C1500 (MM)- 3 Tầng Cái 1       9.482           9.482 

+
Nồi Nấu Canh, Ninh Xương 

dùng điện 80l

Thể tích 80l - ĐKPB 520 * ĐKSD 460* Chiều

cao thân nồi 500 * bệ nồi cao 400 (mm),•    
Cái 1     16.376         16.376 

+ Nồi nấu cháo dùng điện 50l
Thể tích 50L: ĐKPB 520 * ĐKSD 420 * Chiều

cao thân nồi 400 * Bệ nồi cao 400(mm) 
Cái 1     17.238         17.238 

Bàn bếp gas 2 bếp Kích thước : D 1300 x C500 x S700 mm Cái 1       6.608           6.608 

15 Trường Mẫu giáo Bình Long 81.847        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 32.000        

- Thiết bị nhà bếp 49.847        

+
Giá để xoong, nồi, hộp đựng cơm

canh bằng Inox
KT: D1600*R700*C1720 (MM) – 4 Tầng cái 1 16.233   16.233       

+
Nồi Nấu Canh, Ninh Xương 

dùng điện 80l

Thể tích 80l - ĐKPB 520 * ĐKSD 460* Chiều

cao thân nồi 500 * bệ nồi cao 400 (mm),•    
cái 1 16.376   16.376       

+ Nồi nấu cháo dùng điện 50l
Thể tích 50L: ĐKPB 520 * ĐKSD 420 * Chiều

cao thân nồi 400 * Bệ nồi cao 400(mm) 
Cái 1     17.238 17.238       

16 Trường Mầm non Bình Chương 98.363        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 33.200        

- Thiết bị nhà bếp 65.163        

+ Bếp gas 

Bếp Gas Âm RINNAI RVB-6SDR(L) - Kích thước

mặt bếp: 600 x 400 x 150 mm - Kích thước khoét

đá: 355 x 520 mm.

- Trọng lượng: 9.7 kg. 

cái 1 4.500     4.500         

+ Tủ lạnh dung tích 200L - 300L cao 164m cái 1 7.800     7.800         

+
Nồi Nấu Canh, Ninh Xương 

dùng điện 80l

Thể tích 80l - ĐKPB 520 * ĐKSD 460* Chiều

cao thân nồi 500 * bệ nồi cao 400 (mm),•    
Cái 1        16.376   16.376       

+ Nồi nấu Nước Sôi dùng điện 150L
ĐKPB 620 * ĐKSD 560* Chiều cao thân nồi 600

* bệ nồi cao 400 (mm)
Cái 1        

20.685   
20.685       

+ Nồi nấu cháo dùng điện 40l
Thể tích 40L: ĐKPB 480 * ĐKSD 380 * Chiều

cao thân nồi 380 * Bệ nồi cao 400 (mm)
Cái 1        15.802   15.802       

17 Trường Mầm non Bình Mỹ 103.426      

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 Cái 1 22.000    22.000        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 31.578        

- Thiết bị nhà bếp 49.848        
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STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền

+ Nồi nấu cháo dùng điện 80l
Thể tích 80l - ĐKPB 580 * ĐKSD 480* 

Chiều cao thân nồi 500 * bệ nồi cao 400 (mm) 
Cái 1 21.548           21.548 

+ Nồi nấu cháo dùng điện 120l
Thể tích 120L: ĐKPB 620 * ĐKSD 520 

* Chiều cao thân nồi 620 * Bệ nồi cao 400(mm)
Cái 1 25.857           25.857 

+ Bàn ăn Inox

* KT: D700*R1200(MM)

* Mặt bàn sử dụng chất liệu Inox dày 0.6 mm,

khung hộp Inox dày 1.0mm, Chân bàn sử dụng

ống tròn phi 32mm

Cái 1 2.010               2.010 

+ Ghế inox
Ghế Inox, Mặt ghế dạng hình tròn sử dụng chất

liệu Inox dày 0.6 (mm).
Cái 2 216                     432 

18 Trường Mẫu giáo Bình Minh 85.483        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 32.499        

- Thiết bị nhà bếp 52.985       

+ Thau Inox 50cm cái 8 180        1.440         

+ Xô đựng thức ăn Inox cái 5 420        2.100         

+
Nồi nấu cánh, ninh xương dùng

điện.100l

·      Thể tích 100L– ĐKPB 560 * ĐKSD 500 *

Chiều cao thân nồi 500* Bệ nồi cao 400(mm)
Cái 1       17.238   17.238       

+ Nồi nấu cháo dùng điện 100l
·      Thể tích 100L – ĐKPB 620 * ĐKSD 520 *

 Chiều cao thân nồi 500* Bệ nồi cao 400(mm)
Cái 1       22.697   22.697       

+ Chậu rửa bát công nghiệp 2 hố
KT BÀN:D1300*R700*C800/1000(MM)

Chất liệu inox SUS 201 không nhiễm từ
Cái 1       9.510     9.510         

19 Trường Mẫu giáo Bình An 82.371        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 31.850        

- Thiết bị nhà bếp 50.521        

+ Xe đẩy 1 tầng Cái 1        4.310      4.310          

+ Bàn bếp gas 2 bếp Kích thước : D 1300 x C500 x S700 mm Cái 1              6.608 6.608          

+ Nồi nấu Nước Sôi dùng điện 150L
ĐKPB 620 * ĐKSD 560* Chiều cao thân nồi 600

* bệ nồi cao 400 (mm)
Cái 1        

20.685   
20.685        

+ Nồi nấu cháo dùng điện 50l
Thể tích 50L: ĐKPB 520 * ĐKSD 420 * Chiều

cao thân nồi 400 * Bệ nồi cao 400(mm) 
Cái 1            17.238 17.238        

- Xô có nắp đựng thức ăn Inox 4          420 1.680          

20 Trường Mầm non Bình Khương 81.459        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 32.004        

- Thiết bị nhà bếp 49.455        

+ Ấm nước inox Inox cái 2          450 900            

+ Nồi nấu nước điện 200l
ĐKPB 660 * ĐKSD 600 * Chiều cao thân nồi

700* Bệ nồi cao 400(mm)
Cái 1       21.548   21.548       

+
Nồi nấu cánh, ninh xương dùng 

điện.100l

Thể tích 100L– ĐKPB 560 * ĐKSD 500 * Chiều 

cao thân nồi 500* Bệ nồi cao 400(mm)
Cái 1       17.238   17.238       

+ Bàn bếp 3 bếp Cái 1       9.769     9.769         

21 Trường Mầm non Bình Dương 131.063      

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái          2 22.000    44.000        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 31.613        

- Thiết bị nhà bếp 55.450        

+ Máy xay thịt Motơ lõi đồng, chất liệu inox công xuất 550w, KT 3x3x3cmcái         1       5.000 5.000         

+
Nồi Nấu Canh, Ninh Xương 

dùng điện 80l

Thể tích 80l - ĐKPB 520 * ĐKSD 460* Chiều 

cao thân nồi 500 * bệ nồi cao 400 (mm),•    
Cái 1           16.376 16.376       

+

Nồi nấu cháo dùng điện 70l

Thể tích 70L: ĐKPB 560 * ĐKSD 460 * Chiều 

cao thân nồi 480 * 

bệ nồi cao 400(mm)

Cái 1       20.111   20.111       

+ Xe đẩy Inox 3 tầng KT: 650*1000*900(mm) Cái 2       6.982     13.964       

22 Trường Mầm non Bình Phước 183.195      

- Tivi 55 inch Smart Tivi 4K, Crystal UHD 55 inch cái 4        15.500    62.000        

- Thiết bị, đồ dùng tối thiểu cấp mầm non 36.749        

-
Mua sắm phòng chức năng phục 

vụ trường chuẩn
        34.600 

+ Tủ đựng đồ trang phục Nhôm kính ( KT 1,6x2x0,5) Cái 1 3.000     3.000         

+ Kính múa Bộ 2 7.200     14.400       

+ Kính gióng Bộ 2 8.200     16.400       
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STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền

+ Trống cơm Bằng nhựa, cú 3 màukhác nhau(  đỏ, vàng,xanh) Cái 20 40          800            

- Thiết bị nhà bếp 49.846        

+
Giá để xoong, nồi, hộp đựng cơm 

canh bằng Inox
KT: D1600*R700*C1720 (MM) – 4 Tầng Cái 1       16.233   16.233       

+
Nồi Nấu Canh, Ninh Xương 

dùng điện 80l

Thể tích 80l - ĐKPB 520 * ĐKSD 460* Chiều 

cao thân nồi 500 * bệ nồi cao 400 (mm),•    
Cái 1       16375,52 16.376       

+
Nồi nấu cháo dùng điện 50l

Thể tích 50L: ĐKPB 520 * ĐKSD 420 * Chiều 

cao thân nồi 400 * Bệ nồi cao 400(mm) 
Cái 1           17.238 17.238       

II Cấp Tiểu học 6.962.100   

1 Trường TH Số 1 Thị Trấn Châu Ổ 494.800      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Tivi 55 inch Smart Tivi 4K, Crystal UHD 55 inch cái 4        15.500    62.000        

-  Bộ trống đội  Hiệu Yamaha cái          1       6.000 6.000          

- Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 25     13.700 342.500      

2 Trường TH Số 2 Thị Trấn Châu Ổ 465.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

bộ 90       3.500 315.000      

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 3 22.000    66.000        

- Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

bộ 1        58.000    58.000        

3 Trường TH Bình Trung 669.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

bộ 70       3.500 245.000      

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 20     13.700 274.000      

- Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 3 22.000    66.000        

4 Trường TH số 1 Bình Nguyên 233.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 2 22.000    44.000        

- Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

- Bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

bộ 30       3.500 105.000      

5 Trường TH số 2 Bình Nguyên 233.300      
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STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

bộ 30       3.500 105.000      

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 2 22.000    44.000        

- Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

6 Trường TH  Bình Chánh 325.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

bộ 50       3.500 175.000      

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 3 22.000    66.000        

- Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

7 Trường TH số 1 Bình Thạnh 220.300      

Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

bộ 20       3.500 70.000        

- Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 3 22.000    66.000        

8 Trường TH số 2 Bình Thạnh 220.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái          3 22.000    66.000        

- Bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

bộ 20       3.500 70.000        

- Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

9 Trường TH Bình Đông 150.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái          3 22.000    66.000        

10 Trường TH Bình Thuận 220.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          
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STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền

- Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

- Bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

bộ 20       3.500 70.000        

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 3 22.000    66.000        

11 Trường TH Bình Trị 425.800      

Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 15     13.700 205.500      

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 3 22.000    66.000        

- Bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

bộ 20       3.500 70.000        

- Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

12 Trường TH số 1 Bình Hải 270.800      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

bộ 40       3.500 140.000      

Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

- Tivi 55 inch Smart Tivi 4K, Crystal UHD 55 inch cái 3        15.500    46.500        

13 Trường TH số 2 Bình Hải 424.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 20     13.700 274.000      

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 Cái 3 22.000    66.000        

- Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

14 Trường TH số 1 Bình Châu 220.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 3        22.000    66.000        

- Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

- Bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

bộ 20       3.500 70.000        

15 Trường TH số 2 Bình Châu 322.300      

7



STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Tivi 55 inch Smart Tivi 4K, Crystal UHD 55 inch cái 2        15.500    31.000        

- Bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

bộ 20       3.500 70.000        

- Máy tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
bộ 10          13.700 137.000      

- Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

16 Trường TH Bình Thanh 128.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 2        22.000    44.000        

- Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

17 Trường TH Bình Hiệp 128.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 2        22.000    44.000        

18 Trường TH Bình Long 634.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 3 22.000    66.000        

- Bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

bộ 60       3.500 210.000      

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 20     13.700 274.000      

- Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

19 Trường TH Bình Mỹ 250.800      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Bộ bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

Bộ 35       3.500 122.500      

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 2 22.000    44.000        

- Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

20 Trường TH số 1 Bình Minh 370.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          
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STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền

- Bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

bộ 30       3.500 105.000      

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái          2 22.000    44.000        

- Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 10     13.700 137.000      

21 Trường TH số 2 Bình Minh 128.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 2 22.000    44.000        

22 Trường TH Bình Dương 425.800      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 3 22.000    66.000        

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 15     13.700 205.500      

- Bộ camera 4 con
Camera cái  4 + Đầu ghi hình cái  1 + Ổ cứng ghi 

hình 2000Gb Cái  1 + 4 Hublle kết nối   cái 1
bộ 1        20.000    20.000        

-  Bộ âm thanh

Gồm: bàn Mixer chuyên dụng; Bộ trộn, lọc tạp 

âm, nhái, cân bằng tải; Amply công suất; 02 Loa 

công suất; Bộ phát nhận tín hiệu + 3 Micro; 1 Tủ 

đựng thiết bị; bộ Phụ kiện

bộ 1        58.000    58.000        

- Bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

bộ 20       3.500 70.000        

III Cấp Trung học cơ sở: 8.496.600   

1 Trường THCS Thị Trấn Châu Ổ 258.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Tivi 55 inch Smart Tivi 4K, Crystal UHD 55 inch cái 3        15.500    46.500        

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 15     13.700 205.500      

2 Trường THCS Bình Trung 325.800      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Bàn ghế học sinh THCS

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi; Bàn : kt (1200 x500 x630)mm, Ghế (340 x 

360 x 370)mm

Bộ 20       3.500 70.000        

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 2        22.000    44.000        

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 15          13.700 205.500      

3 Trường THCS Bình Nguyên 506.900      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Bàn ghế học sinh THCS

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi; Bàn : kt (1200 x500 x630)mm, Ghế (340 x 

360 x 370)mm

Bộ 60       3.500 210.000      

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 2        22.000    44.000        

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 18     13.700 246.600      

4 Trường THCS Bình Chánh 556.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          
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STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 20     13.700 274.000      

- Bàn ghế học sinh THCS

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi; Bàn : kt (1200 x500 x630)mm, Ghế (340 x 

360 x 370)mm

Bộ 40       3.500 140.000      

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 3        22.000    66.000        

-
Hệ thống camera nhà thi đấu Đa 

Năng

Camera Dahua HFW1239MP-S- I2, Dây 

mạng,Đầu ghi Dahua 16 port,Ổ đĩa cứng 4TB
Bộ 5 30.000        

-
Sửa chữa bàn ghế học sinh 2 chỗ 

ngồi
Bộ 50          800 40.000        

5 Trường THCS Bình Thạnh 578.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 4        22.000    88.000        

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 20     13.700 274.000      

- Bàn ghế học sinh THCS

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi; Bàn : kt (1200 x500 x630)mm, Ghế (340 x 

360 x 370)mm

Bộ 60       3.500 210.000      

6 Trường THCS Bình Đông 416.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Bàn ghế học sinh THCS

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi; Bàn : kt (1200 x500 x630)mm, Ghế (340 x 

360 x 370)mm

Bộ 20       3.500 70.000        

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 3        22.000    66.000        

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 20     13.700 274.000      

7 Trường THCS Bình Thuận 419.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Bàn ghế học sinh THCS

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi; Bàn : kt (1200 x500 x630)mm, Ghế (340 x 

360 x 370)mm

Bộ 60       3.500 210.000      

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 3        22.000    66.000        

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 10     13.700 137.000      

8 Trường THCS Bình Trị 309.800      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 10     13.700 137.000      

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái          2 22.000    44.000        

- Bàn ghế học sinh THCS

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi; Bàn : kt (1200 x500 x630)mm, Ghế (340 x 

360 x 370)mm

Bộ 35       3.500 122.500      

9 Trường THCS Bình Hải 419.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 3 22.000    66.000        

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 10     13.700 137.000      

- Bàn ghế học sinh THCS
100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi; Bàn : kt (1200 x500 x630)mm, Ghế (340 x 
Bộ 60       3.500 210.000      

10 Trường TH&THCS Bình Hòa 422.200      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái          5 22.000    110.000      

- Đàn Organ Yamaha
Đàn organ Yamaha: Số phím 76, Voice: 758 tiếng 

nhạc cụ. 235  415 điệu nhạc, song ca 30 bài
Cái 1  15.000    15.000        

- Tiểu học: Bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

bộ 35       3.500 122.500      
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STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền

- Bàn ghế học sinh THCS

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi; Bàn : kt (1200 x500 x630)mm, Ghế (340 x 

360 x 370)mm

Bộ 35       3.500 122.500      

- Phòng TN Hóa - sinh

+ Kệ đựng thiết bị Thép sơn tỉnh điện (2000x457x2000) Cái 1 3.800      3.800         

+ Bồn rửa Thép, Inox (720x420x740) Cái 2 2.400     4.800         

+ Bàn Thí nghiệm cho học sinh Khung thép mặt đá (1200x1000x750) Cái 5 2.200      11.000       

+ Ghế học sinh Inox (30X40) Cái 35 130         4.550         

- Phòng TN vật lý 

+ Kệ đựng thiết bị Thép sơn tỉnh điện (2000x457x2000) Cái 1 3.800      3.800         

+ Bồn rửa Thép, Inox (720x420x740) Cái 1 2.400     2.400         

+ Ghế học sinh Inox (30X40) Cái 35 130         4.550         

+ Bàn Thí nghiệm cho học sinh Khung thép mặt đá (1200x1000x750) Cái 5 2.200     11.000       

11 Trường TH&THCS Bình Tân Phú 401.500      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Tivi 55 inch Smart Tivi 4K, Crystal UHD 55 inch cái 3        15.500    46.500        

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 15     13.700 205.500      

- Tiểu học: Bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

bộ 20       3.500 70.000        

- Bàn ghế học sinh THCS

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi; Bàn : kt (1200 x500 x630)mm, Ghế (340 x 

360 x 370)mm

Bộ 20       3.500 70.000        

- Bảng chống lóa Bảng chống lóa kích thước : ( 3.000 x 1.250 )m Cái 1 3.200                3.200 

12 Trường THCS Bình Châu 629.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Bàn ghế học sinh THCS

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi; Bàn : kt (1200 x500 x630)mm, Ghế (340 x 

360 x 370)mm

Bộ 120       3.500 420.000      

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 3 22.000    66.000        

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 10     13.700 137.000      

13 Trường THCS Bình Thanh 292.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 10     13.700 137.000      

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 2 22.000    44.000        

- Bàn ghế học sinh THCS

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi; Bàn : kt (1200 x500 x630)mm, Ghế (340 x 

360 x 370)mm

Bộ 30       3.500 105.000      

14 Trường THCS Bình Hiệp 362.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 2 22.000    44.000        

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 10     13.700 137.000      

- Bàn ghế học sinh THCS

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi; Bàn : kt (1200 x500 x630)mm, Ghế (340 x 

360 x 370)mm

Bộ 50       3.500 175.000      

15 Trường THCS Bình Long 255.800      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 15     13.700 205.500      

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 2 22.000    44.000        

16 Trường TH&THCS Bình Chương 761.900      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 3 22.000    66.000        

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 25     13.700 342.500      
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STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền

- Tiểu học: Bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

bộ 50       3.500 175.000      

- Bàn ghế học sinh THCS

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi; Bàn : kt (1200 x500 x630)mm, Ghế (340 x 

360 x 370)mm

Bộ 35       3.500 122.500      

- Hệ thống came ra hồ bơi

Camera Độ phân giải 2.0

 Megapixel : 02 cái

Đầu ghi hình 8 kênh: 01 cái

Ổ cứng 1T: 01 cái

Thiết bị mạng TP link TL-SG 1005D: 01 cái

Bộ 1 12.200    12.200        

- Bộ thiết bị phục vụ hồ bơi

Máy bơm nước 1 cái +Bảo trì hệ thống lọc 2 lần + 

01 Bộ Test thử nước+ 05 thùng hóa chất khử 

trùng 50kg

Bộ 1     37.400 37.400        

17 Trường THCS Bình Mỹ 150.800      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 1 22.000    22.000        

- Bàn ghế học sinh THCS

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi; Bàn : kt (1200 x500 x630)mm, Ghế (340 x 

360 x 370)mm

Bộ 35       3.500 122.500      

18 Trường THCS Bình Minh 234.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

-
Lắp đặt Camera giám sát (Bộ 04 

con)

 Đầu ghi hình+ thiết bị lưu trữ+ thiết bị kết nối+ 

camera+nhân công 
Bộ 1     25.000 25.000        

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 3 22.000    66.000        

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 10     13.700 137.000      

19 Trường TH&THCS Bình An 209.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 3 22.000    66.000        

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ

4G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 10     13.700 137.000      

20 Trường TH&THCS Bình Khương 280.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Tivi 55 inch Smart Tivi 4K, Crystal UHD 55 inch cái 3 15.500    46.500        

- Tiểu học: Bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

bộ 30       3.500 105.000      

- Bàn ghế học sinh THCS

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi; Bàn : kt (1200 x500 x630)mm, Ghế (340 x 

360 x 370)mm

Bộ 35       3.500 122.500      

21 Trường THCS Bình Dương 317.300      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Bàn ghế học sinh THCS

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi; Bàn : kt (1200 x500 x630)mm, Ghế (340 x 

360 x 370)mm

Bộ 70       3.500 245.000      

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 3 22.000    66.000        

22 Trường TH&THCS Bình Phước 332.700      

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 2 22.000    44.000        

- Tiểu học: Bàn ghế học sinh

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi, Bàn : kt (1200 x450 x 510)mm, Ghế (270 x 

290 x 300)mm

bộ 10       3.500 35.000        

- Bàn ghế học sinh THCS

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3; loại 2 chỗ 

ngồi; Bàn : kt (1200 x500 x630)mm, Ghế (340 x 

360 x 370)mm

Bộ 60       3.500 210.000      

- Bộ thiết bị phục vụ hồ bơi

Máy bơm nước 1 cái +Bảo trì hệ thống lọc 2 lần + 

01 Bộ Test thử nước+ 05 thùng hóa chất khử 

trùng 50kg

Bộ 1     37.400 37.400        
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STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
 Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền

23 Trường THCS Nguyễn Tự Tân 56.300        

- Thư viện điện tử Phần mềm Quản trị thư viện Gói 1        6.300      6.300          

- Tivi 65 inch Smart Tivi 4K, 65 inch UA65CU8000 cái 2 22.000    44.000        

-  Bộ trống đội  Hiệu Yamaha cái          1       6.000 6.000          

IV Phòng Giáo dục và Đào tạo 222.939      

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 

8G. Ổ cứng SDD 240GB SATA3
Bộ 2        15.000    30.000        

- Máy vi tính xách tay
Hiệu DELL, 3520,intel coreI5-1115G4,8GB,Ram 

256GB,SSD 15,6''HD,WC,WL+BTFodora,1Y
Bộ 1        15.000    15.000        

-
Máy Scan HP ScanJet Pro 3000 

s4 (6FW07A)

Tốc độ quét tối đa 40 trang/phút hoặc 80 

ảnh/phútTùy chọn 

chụp quét (ADF): Hai mặt một lầnKhay nạp tài 

liệu tự động: 50 tờ

cái 1        10.000    10.000        

- Máy điều hòa tủ đứng LG inverter 4HP APNQ36GR5A4 Cái 2        45.500    91.000        

- Tivi hội trường Smart TV 85inch Cái 1        65.000    65.000        

- Bộ bàn Bộ bàn + 10 ghế phòng họp, tiếp công dân Bộ 1        11.939    11.939        
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